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	UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO


(DỰ THẢO)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày        tháng      năm 2025



BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ
VỚI NGHỊ QUYẾT SỐ 12/2022/NQ-HĐND, NGHỊ QUYẾT SỐ 31/2024/NQ-HĐND CỦA TỈNH ĐỒNG NAI VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2020/NQ-HĐND CỦA TỈNH BÌNH PHƯỚC

	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN QPPL THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	Nghị quyết 12/2022/NQ-HĐND tỉnh Đồng Nai
	Nghị quyết 31/2024/NQ-HĐND tỉnh 
Đồng Nai
	Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND tỉnh Bình Phước
	Dự thảo Nghị quyết (2025)
	

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

	Quy định mức hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	Quy định mức hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.
	Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
	Quy định chế độ đặc thù hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ ngân sách địa phương.
	Kế thừa nội dung cũ, thống nhất áp dụng phạm vi toàn tỉnh (sau sáp nhập).

	Điều 2. Đối tượng áp dụng

	Người có uy tín trong đồng bào dân tộc tộc thiểu số được chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai công nhận
	Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định công nhận
	Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận theo quy định.
	Giữ nguyên đối tượng, thống nhất toàn tỉnh.

	Điều 3. Chế độ đặc thù hỗ trợ người có uy tín

	1. Chế độ hỗ trợ hằng tháng

	Hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng.
	Giữ mức 800.000 đồng/người/tháng.
	Hỗ trợ 0,1 mức lương cơ sở/người/tháng.
	Hỗ trợ 800.000 đồng/người/tháng.
	Thống nhất định mức chung để thực hiện trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập.

	2. Hỗ trợ mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế hằng năm

	Không quy định cụ thể.
	Không quy định cụ thể.
	Cấp thẻ BHYT cho người có uy tín chưa có.
	Hỗ trợ mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế hằng năm cho người có uy tín chưa có chế độ bảo hiểm y tế hoặc chưa được hỗ trợ 100% mức đóng từ chính sách khác. Mức đóng theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.
	Bổ sung rõ chính sách BHYT.

	3. Cấp Bản tin Dân tộc thiểu số và Miền núi của Sở Dân tộc và Tôn giáo

	Chưa quy định cụ thể
	Chưa quy định cụ thể
	Cấp báo và bản tin công tác dân tộc.
	Cấp Bản tin Dân tộc thiểu số và Miền núi của Sở Dân tộc và Tôn giáo cho người có uy tín 01 tờ/kỳ.
	Thống nhất tên ấn phẩm, cơ quan phát hành.

	Điều 4. Định mức các khoản chi hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần, đón tiếp đoàn đại biểu người có uy tín  (theo Quyết định 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

	1. Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết hoặc Lễ hội truyền thống của dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

	Chưa quy định cụ thể
	500.000 đồng/người/lần và không quá 02 lần/năm
	Theo quy định của Trung ương
	500.000 đồng/người/lần và không quá 02 (hai) lần/năm.
	Thống nhất định mức chung để thực hiện trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập.

	2. Người có uy tín ốm đau đi điều trị bệnh, có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước được thăm hỏi, hỗ trợ

	Chưa quy định cụ thể
	Mức chi từ  500.000 đồng đến  3.000.000đ tùy theo tuyến khám, chữa bệnh; 

	Theo quy định của Trung ương
	Mức chi: 3.000.000 đồng/người/năm khi điều trị bệnh tại cơ sở tuyến Trung ương và tương đương; 1.500.000 đồng/người/năm khi điều trị tại các cơ sở tuyến tỉnh và tương đương; 800.000 đồng/người/năm khi điều trị tại Trung tâm Y tế và tương đương; 500.000 đồng/người/năm khi điều trị tại cơ sở tuyến xã và tương đương.
	Chi tiết hóa mức chi, mở rộng phạm vi hỗ trợ.

	3. Thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn đột xuất do sự cố, thiên tai, hỏa hoạn

	Chưa quy định cụ thể
	2.000.000 đồng/hộ gia đình/năm
	Theo quy định của Trung ương
	2.000.000 đồng/hộ gia đình/năm
	Thống nhất định mức, quy định tần suất 1 lần/năm.

	4. Tổ chức thăm viếng, động viên khi người có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời

	Chưa quy định cụ thể
	Một định mức chi 500.000 đồng/trường hợp
	Theo quy định của Trung ương
	Mức chi: 1.000.000 đồng/trường hợp đối với cơ quan cấp tỉnh; 500.000 đồng/trường hợp đối với cơ quan cấp xã
	Quy định cụ thể mức chi và phân cấp cụ thể, rõ ràng

	5.  Đón tiếp đoàn đại biểu người có uy tín: Các đoàn đại biểu người có uy tín do cấp xã tổ chức đi làm việc, giao lưu, gặp mặt, tọa đàm, học tập kinh nghiệm tại các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh được đón tiếp theo quy định về chế độ chi tiếp khách trong nước

	Theo chế độ chi tiếp khách.
	Bổ sung tặng quà đại biểu.
	Quà  không quá 500.000đ/người/lần.
	Đón tiếp theo quy định; tặng quà 500.000đ/người/lần/năm.
	Thống nhất định mức, quy định tần suất 1 lần/năm.






